
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

2

2019 - 2020

2 Lần thi:Thanh toán quốc tế

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0330_TTQT_HK2.1920_CD19LG1

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

05/04/2001ChâuNguyễn Thanh30101904911

30/04/1995HiếuHuỳnh Trung30101900492

08/03/1997HuệTrần Thị Phương30071607943

05/05/1998HườngNguyễn Thu30071605064

HP28/08/2001HuyĐoàn Nhựt30101904515

20/04/2000HuyNgô Nhật30101906526

05/03/1998HỷHứa Phước30071602117

HP20/12/2001LuânNguyễn Thành30011901788

18/01/2001NgânNguyễn Thị Kim30101905209

13/09/2001NgọcPhạm Lê Hoài300119015510

08/08/1998NguyệtLê Tú300716031611

17/12/2001NhiNguyễn Phạm Yến301019021912

04/09/1996NhựtĐinh Minh300716014813

HP18/05/1997OanhNguyễn Ngọc Hoàng300716048014

26/09/1992PhúTrần Sỹ300119048115

01/10/1998PhụngTrương Như300716031516

17/01/2001PhượngHuỳnh Ngọc301019060717

20/10/1998ThưNguyễn Minh300716003318

25/10/1997TiênNguyễn Thành301019040119

09/08/2000TriềuĐỗ Vũ Hoàng301019005920

HP12/07/1995TùngTrần Trà Thanh300716073621

12/10/1997UyênNguyễn Thị Thu300716075822

18/03/1998VĩLê Thanh300716103223

27/09/2001YoungKim Su301019064124

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

24

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

1/2 16/05/2020



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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